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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM
HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2025 (ĐỢT 3)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU
TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2025 (ĐỢT 3)

KỲ THI NGÀY 02-04 THÁNG 10 NĂM 2025

TT Số CC/CCCD Họ và tên thí sinh Năm sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 062305001472 Nguyễn Minh Anh 27/03/2005 Nữ Kinh
2 062307004395 Nguyễn Phương Anh 06/11/2007 Nữ Kinh Đã dự thi năng khiếu
3 062307000215 Y Biến 11/03/2007 Nữ Xơ Đăng
4 062199001324 Y Bim 04/09/1999 Nữ Tơ Đra
5 062197001275 Y Blis 12/01/1997 Nữ Ba Na
6 062307006789 Y Châu 03/07/2007 Nữ Triêng
7 030307016322 Nguyễn Thị Ngọc Chi 05/11/2007 Nữ Kinh
8 062303001002 Trần Thị Kim Chi 12/07/2003 Nữ Kinh
9 062302004782 Y Chi 30/08/2002 Nữ Gié Triêng

10 062199001369 Y Ngọc Chi 04/11/1999 Nữ Tơ Đra
11 062302005152 Y Chúc 12/04/2002 Nữ Gia Rai
12 062302007776 Y Dá 01/01/2002 Nữ Xơ - Đăng
13 062301002565 Đặng Thị Thùy Dung 26/07/2001 Nữ Kinh
14 062304008360 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 18/09/2004 Nữ Kinh
15 062306006345 Y Minh Dung 21/10/2006 Nữ Ca-Dong
16 062306000832 Xiêng Thị Duyên 08/09/2006 Nữ Triêng Đã dự thi năng khiếu
17 062302004477 Y Duyên 25/10/2002 Nữ Giẻ Triêng
18 062307003067 Y Đảo 20/06/2007 Nữ Sơ Rá
19 062196000114 Đinh Thị Đạt 10/08/1996 Nữ Hrê
20 062307003899 Y Yăng Gang 23/05/2007 Nữ Jrai
21 062304004043 Lê Thị Thu Hà 12/10/2004 Nữ Mường
22 062306002354 Nguyễn Lê Hồng Hạ 23/12/2006 Nữ Kinh Đã đã thi năng khiếu
23 062195006240 Lương Thị Hồng Hải 19/12/1995 Nữ Mường
24 062303002405 Y Phương Hải 09/10/2003 Nữ Dẻ Đã dự thi năng khiếu
25 062307007621 Y Ân Hân 03/12/2007 Nữ Giẻ -Triêng
26 064307003999 Đinh Thị Hăng 09/10/2007 Nữ Bahnar
27 062304001088 Nguyễn Thị Diễm Hằng 10/08/2004 Nữ Kinh Đã dự thi năng khiếu
28 062301000743 Nguyễn Thị My Hằng 06/09/2001 Nữ Kinh
29 062198001543 Y Hanh 03/01/1998 Nữ Gia Rai
30 062198006521 Y Trâm Ngọc Hạnh 02/08/1998 Nữ Xơ Đăng
31 062307002320 Y Hạo 12/07/2007 Nữ Xê Đăng
32 064307013503 Đinh Thị Hiên 15/09/2007 Nữ Bana
33 062302000210 Y Hiến 02/11/2002 Nữ Xơ Đăng
34 062307004805 Y Hiền 23/07/2007 Nữ Hà Lăng
35 062307002725 Y Hiếu 08/07/2007 Nữ Xơ Đăng
36 062307003200 Y Hiểu 12/01/2007 Nữ Rơ Ngao
37 062303000769 Y Hinh 24/09/2003 Nữ Xê Đăng
38 064307000928 Hlan 01/01/2007 Nữ Ba Na
39 062303000397 Nguyễn Thị Minh Hoài 19/10/2003 Nữ Kinh
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40 062307000169 Y An Hoài 09/03/2007 Nữ Xơ Đăng
41 051302008298 Đinh Thị Sở Hôm 01/07/2002 Nữ Hre
42 038300025744 Lê Thị Hồng 20/05/2000 Nữ Kinh
43 062107006070 Y Hương 16/03/2007 Nữ Triêng
44 062307005987 Y Ly Huý 09/03/2007 Nữ Xơ Đăng
45 038305004622 Nguyễn Thị Khánh Huyền 02/09/2005 Nữ Kinh
46 062307004013 Y- Huynh 28/01/2007 Nữ Rơ Ngao
47 062307006913 Y Huỳnh 25/10/2007 Nữ Xơ Đăng
48 062307004812 Y Chun Hy 21/06/2007 Nữ Xơ Đăng
49 062304001804 Y Khá 21/08/2004 Nữ Xê Đăng
50 062306000748 Y Khiên 12/08/2006 Nữ Sơ Rá Đã dự thi năng khiếu
51 051307005192 Đinh Thị Lệ Khuyên 27/11/2007 Nữ Hrê
52 062307002250 Y Khuyên 25/05/2007 Nữ Gia Rai
53 062306007264 Y Khuyên 26/07/2006 Nữ Ba Na
54 062307004530 Y Khuyn 19/11/2007 Nữ Rơ Ngao
55 062198001539 Y Kiết 14/10/1998 Nữ Ha Lăng
56 062303000754 Y Mỹ Kiều 28/07/2003 Nữ Ka Dong
57 062301003295 Kally Klas 05/12/2001 Nữ Ba Na
58 062303007508 Y Kỷ 17/05/2003 Nữ Rơ Ngao
59 062304002127 Y Lạc 01/04/2004 Nữ Bana
60 062305001389 Y Lang 23/08/2005 Nữ Gia Rai
61 062303000804 Hà Thị Phương Lệ 07/10/2003 Nữ Thái Đã dự thi năng khiếu
62 062197000565 Y Len 15/05/1997 Nữ Xơ Đăng
63 062302001032 Y Lên 26/12/2002 Nữ Xê Đăng
64 062307006412 Y Liễu 18/05/2007 Nữ Xơ Đăng
65 062305000169 Đinh Mỹ Linh 21/08/2005 Nữ Kinh Đã dự thi năng khiếu
66 062306004072 Lưu Khánh Linh 26/03/2006 Nữ Kinh
67 062307006142 Phạm Thị Thùy Linh 22/01/2007 Nữ Kinh
68 062305003952 Y Khánh Linh 10/03/2005 Nữ Ka Dong
69 062198004933 Y Linh 12/06/1998 Nữ Xơ Đăng
70 062306002263 Y Linh 09/10/2006 Nữ Rơ Ngao
71 075190006846 Huỳnh Thị Kim Loan 14/09/1990 Nữ Kinh
72 062307002266 Y Lợi 06/05/2007 Nữ Ha Lăng
73 062307003430 Y Luyên 27/03/2007 Nữ Gia Rai
74 062192001329 Đỗ Thị Luyến 20/10/1992 Nữ Kinh
75 062307004621 Y Luyến 20/05/2007 Nữ Xơ Đăng Đã dự thi năng khiếu
76 062307007533 Y Ly 01/03/2007 Nữ Giẻ Triêng
77 062303000339 Dương Thị Thanh Mai 12/03/2003 Nữ Kinh
78 062199006036 Y Dy Mai 23/11/1999 Nữ Xê Đăng
79 062302000928 Y Mas 02/09/2002 Nữ Xơ Đăng Đã dự thi năng khiếu
80 062307003882 Y Zu Mi 26/10/2007 Nữ Xơ Đăng
81 062301003884 Y Minh 13/06/2001 Nữ Dẻ
82 052193002046 Bùi Thị Diễm My 24/05/1993 Nữ Kinh
83 062307005212 Đỗ Lâm Trà My 13/11/2007 Nữ Kinh
84 062300006947 Phạm Thị My 27/03/2000 Nữ Kinh
85 062198002978 Nguyễn Thị Ái Mỹ 06/12/1998 Nữ Kinh
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86 051191008592 Phan Thị Xuân Mỹ 01/02/1991 Nữ Kinh
87 062306002081 Y Nâng 04/10/2006 Nữ Gia Rai
88 062304004615 Y Ngan 25/06/2004 Nữ Xơ Đăng
89 062303004229 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/10/2003 Nữ Kinh
90 062307001979 Y Ngân 14/09/2007 Nữ Xơ Đăng
91 062307006524 Y Thuý Ngân 18/07/2007 Nữ Triêng
92 062307005520 Y Ngát 03/07/2007 Nữ Gia Rai
93 062307002107 Y Nghiệp 29/05/2007 Nữ Xơ Đăng
94 062307001965 Phạm Hà Bảo Ngọc 08/10/2007 Nữ Kinh
95 040307008593 Lê Thị Bình Nguyên 11/05/2007 Nữ Kinh
96 062307006931 Y Nguyện 11/04/2007 Nữ Xơ Đăng
97 062307006932 Y Nguyện 11/04/2007 Nữ Xơ Đăng
98 062199005173 Nguyễn Thị Kim Nhàn 01/05/1999 Nữ Kinh
99 062302000513 Y Nhanh 20/08/2002 Nữ Xơ Đăng

100 062197006227 Lâm Thị Thảo Nhi 16/07/1997 Nữ Kinh
101 062303001129 Lưu Thuỳ Nhi 02/01/2003 Nữ Kinh Đã dự thi năng khiếu
102 062305001550 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 21/09/2005 Nữ Kinh
103 025307009904 Vũ Hà Yến Nhi 31/07/2007 Nữ Mường
104 062305006680 Y Như 09/09/2005 Nữ Gia Rai
105 052190017861 Nguyễn Thị Nhung 10/04/1990 Nữ Kinh
106 062307004219 Y Nie 02/07/2007 Nữ Xơ Đăng Đã dự thi năng khiếu
107 062307000164 Y Niềm 24/02/2007 Nữ Xê Đăng
108 062306005447 Y Ninh 19/04/2006 Nữ Xơ Đăng
109 062307007236 Y Ơn 06/06/2007 Nữ Ca-Dong
110 062307004977 Y Phấn 23/10/2007 Nữ Giẻ -Triêng
111 062307008279 Y Phên 11/09/2007 Nữ Xê Đăng
112 062202000474 Đinh Phú 17/11/2002 Nữ Ka Dong
113 062301000146 Y Hồng Phương 20/11/2001 Nữ Xơ Đăng
114 062307005550 Y Phượng 23/10/2007 Nữ Xơ Đăng
115 062196004933 Lê Thị Thúy Quyên 07/01/1996 Nữ Kinh
116 062300000280 Y Sa Rai 04/09/2000 Nữ Dẻ
117 064194003588 Ranh 20/04/1994 Nữ Bana
118 062301001334 Y Li Sa 31/10/2001 Nữ Rơ Ngao
119 064306016718 San 18/05/2006 Nữ Ba Na
120 062301000406 Bê Rít Sin 16/12/2001 Nữ Dẻ
121 062195006959 Y Soen 20/07/1995 Nữ Ha Lăng
122 062306000373 Y Sung 01/07/2006 Nữ Ca-Dong
123 062307006471 Y Sương 01/06/2007 Nữ Giarai
124 062306006763 Y Sương 07/09/2006 Nữ Ba Na
125 042192003721 Nguyễn Thị Tâm 23/06/1992 Nữ Kinh
126 062306002148 Nguyễn Thị Tập 11/02/2006 Nữ Kinh
127 062306001312 Hồ Thị Phương Thanh 03/09/2006 Nữ Kinh
128 062303005463 Y - Thánh 15/04/2003 Nữ Xơ Đăng Đã dự thi năng khiếu
129 062307004972 Trần Thị Thiên Thảo 07/11/2007 Nữ Kinh
130 062307003519 Trương Thị Phương Thảo 08/11/2007 Nữ Kinh
131 062199000609 Y Thầy 01/02/1999 Nữ Xê Đăng
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132 062302004599 Y Théo 24/10/2002 Nữ Xê Đăng
133 062307000223 Y Thiên 27/02/2007 Nữ Mơ Nâm
134 062304001763 Y Thiếp 03/01/2004 Nữ Xơ Đăng
135 051307008391 Hồ Kim Thoa 23/11/2007 Nữ Co
136 062307001806 Bùi Thị Anh Thư 16/09/2007 Nữ Kinh
137 062302000649 Nguyễn Anh Thư 29/09/2002 Nữ Kinh
138 064199011988 Rơ Châm Thư 24/10/1999 Nữ Jrai
139 062307001927 Y Thư 11/03/2007 Nữ Ha Lăng
140 062300000988 Y Thương 28/09/2000 Nữ Rơ Mâm Đã dự thi năng khiếu
141 062304004381 Y Thủy 11/07/2004 Nữ Xơ Đăng
142 062187003649 Rô Ly Thuyền 30/04/1987 Nữ Rơ Ngao
143 062307001863 Võ Trần Bảo Thy 14/12/2007 Nữ Kinh
144 062305001380 Y Ngọc Tính 24/08/2005 Nữ Xơ Đăng Đã dự thi năng khiếu
145 062305005747 Nàng Ly Trân 25/01/2005 Nữ Ka Dong
146 062307000230 Y-Trân 08/03/2007 Nữ Xê Đăng
147 062307004625 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 04/02/2007 Nữ Kinh
148 062305003932 Y Tranh 26/09/2005 Nữ Rơ Ngao Đã dự thi năng khiếu
149 62305007058 Trương Thanh Cẩm Triều 28/11/2005 Nữ Kinh
150 062304003448 Y Trim 06/10/2004 Nữ Xơ Đăng Đã dự thi năng khiếu
151 062303001907 Y Trúc 12/08/2003 Nữ Xơ Đăng
152 062307003265 Y Trúc 01/07/2007 Nữ Gia Rai
153 052191021769 Thái Thị Thanh Tú 12/02/1991 Nữ Kinh
154 062304006300 Y Tuôn 27/12/2004 Nữ Xơ Đăng
155 062302003441 TàO Thi ̣Thu Uyên 26/09/2002 Nữ Kinh
156 062306004878 Y Uyên 19/05/2006 Nữ Xơ Đăng
157 062304001006 Y Uyên 17/05/2004 Nữ Xơ Đăng
158 038301024626 Hà Thị Thảo Vân 19/09/2007 Nữ Mường
159 017304008310 Phạm Thị Yến Vi 10/09/2004 Nữ Kinh
160 062307002407 Y Bích Vi 24/05/2007 Nữ Dẻ
161 062307003929 Y Vi 17/05/2007 Nữ Rơ Măm
162 062307002442 Y Viện 31/10/2007 Nữ Xơ Đăng
163 062302002908 Nguyễn Ngọc Vy 20/10/2002 Nữ Kinh
164 038306003754 Nguyễn Thị Vy 28/11/2006 Nữ Kinh
165 062305003807 Y Xơ 13/10/2005 Nữ Gia Rai
166 062307003277 Y Xoa 26/05/2007 Nữ Xơ Đăng
167 062303001559 Y Xuân 20/10/2003 Nữ Gié Triêng
168 062303001947 Y Linh Y 09/04/2003 Nữ Sơ Rá
169 062307000644 Phạm Ngọc Như Ý 21/01/2007 Nữ Kinh

Danh sách này có: 169 thí sinh.
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